NIÊN GIÁM 
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2020 – 2021
Khoa kinh tế (Tổ Du lịch khách sạn) điều chỉnh Niên giám 3 ngành
1.Quản trị lữ hành
2.Quản trị du lịch MICE
     3.Quản trị nhà hàng





















KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN
NGÀNH: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
MÃ NGÀNH: 6810104
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CTC104
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,0)
	
	

	3
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và an ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC1200
	Tổng quan về du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KTC1230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	7
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	8
	KTC1201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	9
	KTC1205
	Tổ chức sự kiện
	2(2,0,4)
	
	

	10
	KTC1208
	Luật du lịch Việt Nam
	2(2,0,4)
	
	

	11
	KTC1228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	
	

	12
	KTC1229
	Văn hóa Việt Nam
	2(1,1,3)
	KTC1200(b)
	

	13
	KTC1231
	Tác động môi trường của du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	14
	KTC1232
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3(3,0,6)
	KTC1229(b)
	

	15
	KTC1238
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	2(1,1,3)
	KTC1208(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	16
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	17
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	20
	KTC1244
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	
	

	21
	KTC1240
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	4(2,2,5)
	
	

	22
	KTC1245
	Đồ án tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	6
	
	

	23
	KTC1243
	Tổ chức hoạt náo
	3(2,1,5)
	
	

	24
	KTC1241
	Thiết kế và điều hành tour
	3(2,1,5)
	
	

	25
	KTC1242
	Xây dựng bài thuyết minh và xử lý tình huống
	3(2,1,5)
	
	

	26
	KTC1217
	Quản trị các dịch vụ giải trí
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	27
	KTC1234
	Nghiệp vụ lữ hành (**)
	4(2,2,5)
	
	

	28
	KTC1236
	Tổ chức bán chương trình du lịch (**)
	3(1,2,3)
	
	

	29
	KTC1237
	Điều hành chương trình du lịch
	3(1,2,3)
	
	

	30
	KTC1239
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	4(2,2,5)
	
	

	31
	KTC1235
	Xây dựng chương trình du lịch
	4(2,2,5)
	
	

	32
	KTC1246
	Đồ án du lịch Mice
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	33
	KTC1290
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	2(2,0,4)
	
	

	34
	KTC1219
	Nghiệp vụ văn phòng 
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	35
	KTC1247
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	36
	KTC1283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN
NGÀNH: QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE
MÃ NGÀNH: 6810105
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,0)
	
	

	2
	CTC104
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC1200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KTC1201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	7
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	8
	KTC151
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC1202
	Thống kê du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC1203
	Quản trị doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	11
	KTC1205
	Tổ chức sự kiện
	2(2,0,4)
	
	

	12
	KTC1207
	Địa lý và tài nguyên du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	13
	KTC1208
	Luật du lịch Việt Nam
	2(2,0,4)
	
	

	14
	KTC1209
	Marketing du lịch MICE
	3(2,1,5)
	
	

	15
	KTC1210
	Dịch vụ khách hàng
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	16
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	17
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	20
	KTC1211
	Đàm phán trong kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	21
	KTC1212
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo (**)
	3(1,2,3)
	
	

	22
	KTC1218
	Tổ chức hoạt náo trong sự kiện
	2(1,1,3)
	
	

	23
	KTC1225
	Đồ án An ninh an toàn trong du lịch
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	24
	KTC1220
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	25
	KTC1222
	Nghiệp vụ lữ hành trong quản trị du lịch Mice
	2(1,1,3)
	
	

	26
	KTC1224
	Nghiệp vụ nhà hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	27
	KTC1204
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	2(2,0,4)
	
	

	28
	KTC1213
	Nghiệp vụ tổ chức du lịch Mice (**)
	3(1,2,3)
	
	

	29
	KTC1206
	Nghiệp vụ thanh toán
	2(1,1,3)
	
	

	30
	KTC1214
	Nghiệp vụ thuyết minh tuyến điểm du lịch
	3(1,2,3)
	
	

	31
	KTC1215
	Quản trị du lịch MICE
	3(2,1,5)
	
	

	32
	KTC1216
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	33
	KTC1217
	Quản trị các dịch vụ giải trí
	3(2,1,5)
	
	

	34
	KTC1226
	Đồ án Bảo vệ môi trường du lịch
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	KTC1221
	Nghiệp vụ lễ tân
	2(1,1,3)
	
	

	36
	KTC1223
	Nghiệp vụ lưu trú
	2(1,1,3)
	
	

	37
	KTC1219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	KTC1227
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	KTC1283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN
NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
MÃ NGÀNH: 6810206
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,0)
	
	

	2
	CTC104
	Giáo dục chính trị(*)
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC1200
	Tổng quan về du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KTC1230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	7
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	8
	KTC1201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	9
	KTC1228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	
	

	10
	KTC1247
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	
	

	11
	KTC1248
	An ninh-An toàn trong nhà hàng, khách sạn 
	2(2,0,4)
	
	

	12
	KTC1265
	Xây dựng thực đơn
	3(2,1,5)
	
	

	13
	KTC1267
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Á
	4(1,3,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	14
	KTC1205
	Tổ chức sự kiện
	2(2,0,4)
	
	

	15
	KTC1275
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	
	

	16
	KTC199
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	17
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	18
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	20
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	21
	KTC1266
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Âu 
	4(1,3,4)
	KTC1267(a)
	

	22
	KTC1268
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống trong nhà hàng (**)
	4(2,2,5)
	
	

	23
	KTC1269
	Quản trị khu du lịch
	4(2,2,5)
	
	

	24
	KTC1277
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	24
	KTC1280
	Quản trị nhà hàng
	4(3,1,7)
	
	

	25
	KTC1270
	Nghiệp vụ phục vụ các loại tiệc
	2(1,1,3)
	KTC1266(a)
KTC1267(a)
	

	26
	KTC1271
	Điều hành hoạt động hàng ngày trong nhà hàng
	2(2,0,4)
	
	

	27
	KTC1272
	Quản trị tiệc trong nhà hàng
	3(2,1,5)
	
	

	28
	KTC1273
	Nghiệp vụ chế biến món ăn
	3(1,2,3)
	KTC1265(a)
	

	29
	KTC1278
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	KTC1277(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	31
	KTC1274
	Kỹ thuật trang trí, cắm hoa
	2(1,1,3)
	
	

	32
	KTC1276
	Sinh lý dinh dưỡng
	2(1,1,3)
	
	

	33
	KTC1219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	34
	KTC1279
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	35
	KTC1283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
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